
TNU Journal of Science and Technology 228(16): 284 - 289 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                284                                                   Email: jst@tnu.edu.vn 

DISCUSSING INTERACTION IN THE LEARNING PROCESS  

WHEN TEACHING ONLINE 
 

To Vu Thanh
*
, Pham Viet Ngoc, Pham Truong Sinh 

TNU - School of Foreign Language 
 

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  06/12/2023 In recent years, online teaching has also been researched by many 

authors, confirming that integrating E-Learning in teaching and 

learning is an inevitable trend. At the same time, online learning has 

become an important part of higher education. There have been many 

studies on this issue around the world, but many educators still 

wonder how to apply online training effectively. What benefits will 

the online learning environment bring to students and what factors 

affect student satisfaction when participating in online learning 

programs? This article has compiled more than 30 research 

documents on this issue, thereby synthesizing, discussing and 

analyzing each author's opinions on the impact of interaction in the 

teaching process. online, as well as suggestions on exploiting 

applications in teaching with 3 interaction models in the online 

teaching process, which is interaction between learners and lecturers; 

learner to learner and learner to material. At the same time, the article 

also points out that there are still many research gaps on interactivity 

and affirms its importance in online teaching. 

Revised:  31/12/2023 

Published:  31/12/2023 

KEYWORDS 

Interact  

Online teaching  

Lecturers  

Learner  

Study document 

 

 

BÀN VỀ VIỆC TƢƠNG TÁC TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP  

KHI GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 
 

Tô Vũ Thành
*
, Phạm Viết Ngọc, Phạm Trƣờng Sinh 

Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên 
 

THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  06/12/2023 Trong những năm gần đây, việc giảng dạy trực tuyến cũng đã được 

nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, đồng thời khẳng định việc tích hợp 

E-Learning trong dạy và học là một xu hướng tất yếu. Đồng thời, học 

tập trực tuyến đã trở thành một phần quan trọng của giáo dục bậc cao. 

Trên thế giới đã có không ít các nghiên cứu về vấn đề này, tuy nhiên 

nhiều nhà giáo dục vẫn băn khoăn về việc làm thế nào để áp dụng đào 

tạo trực tuyến một cách có hiệu quả. Việc môi trường học trực tuyến sẽ 

mang lại những lợi ích gì cho sinh viên và những yếu tố nào ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của sinh viên khi tham gia những chương trình học 

trực tuyến. Bài báo này đã tiến hành tổng hợp hơn 30 tài liệu nghiên 

cứu về vấn đề này, từ đó tổng hợp và bàn luận, phân tích những ý kiến 

quan điểm của mỗi tác giả về ảnh hưởng của việc tương tác trong quá 

trình giảng dạy trực tuyến, cũng như những gợi mở về việc khai thác 

các ứng dụng trong giảng dạy với 3 mô hình tương tác trong quá trình 

giảng dạy trực tuyến, đó chính là tương tác giữa người học với giảng 

viên; người học với người học và người học với tài liệu. Đồng thời, bài 

báo cũng chỉ ra còn nhiều khoảng trống nghiên cứu về tính tương tác 

và khẳng định tầm quan trọng của nó trong việc giảng dạy trực tuyến. 
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1. Đặt vấn đề 

Nền kinh tế ngày nay với sự thay đổi nhanh chóng và xu thế toàn cầu hóa, sự cạnh tranh gắt 

gao, nhu cầu chia sẻ và chuyển giao kiến thức cũng như cách mạng công nghệ thông tin đã khiến 

cho việc đào tạo truyền thống không còn thỏa mãn được nhu cầu học tập suốt đời trong thế giới 

hiện đại. Việc giáo dục đã dịch chuyển từ lấy người dạy làm trung tâm sang lấy người học làm 

trung tâm. Người học có nhu cầu có thể học tập ở bất cứ đâu, ở lớp học, ở nhà hay văn phòng. Do 

đó, đào tạo trực tuyến đang dần trở thành xu hướng phổ biến trong đào tạo bậc cao, giúp học viên 

có thể thực hiện việc học một cách linh hoạt và cá nhân hóa. Nó cung cấp cơ hội học theo nhu 

cầu và giảm chi phí học tập. Đồng thời, học tập trực tuyến đã trở thành một phần quan trọng của 

giáo dục bậc cao. Trên thế giới đã có không ít các nghiên cứu về vấn đề này, tuy nhiên nhiều nhà 

giáo dục vẫn băn khoăn về việc làm thế nào để áp dụng đào tạo trực tuyến một cách có hiệu quả. 

Việc môi trường học trực tuyến sẽ mang lại những lợi ích gì cho sinh viên và những yếu tố nào 

ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khi tham gia những chương trình học trực tuyến? Đặc 

biệt là sự khác biệt so với đào tạo truyền thống và làm thế nào để tăng tính tương tác giữa người 

dạy và người học thông qua việc khai thác những ứng dụng công nghệ và thiết kế bài giảng cùng 

với tài liệu học tập phù hợp với môi trường đào tạo trực tuyến hiện nay. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng các công nghệ phù hợp có thể mang đến cho 

người học nhiều cơ hội tương tác trong giáo dục trực tuyến [1] - [3]. Không giống như các lớp 

học truyền thống, người học có thể tương tác với nội dung, bạn bè và người hướng dẫn một cách 

đồng bộ và không đồng bộ thông qua nhiều tùy chọn như diễn đàn thảo luận, phương tiện truyền 

thông xã hội, email, hệ thống quản lý học tập, thuyết trình video tương tác, môi trường học tập 

dựa trên blog và các nền tảng tương tác, phương tiện kỹ thuật số khác [4] - [7]. Sự tương tác 

trong học tập trực tuyến đã được báo cáo là giúp cải thiện tư duy phản biện của học sinh, nâng 

cao khả năng phản ánh và nhận thức về văn hóa góp phần nâng cao cảm giác kết nối xã hội [8], 

tăng cường sự hài lòng của việc học trực tuyến [9], và quan trọng nhất liên quan đến sự thành 

công của các khóa học trực tuyến và kết quả học tập [10]. 

Về nhận thức của sinh viên về tương tác trong học tập trực tuyến, có những phát hiện trái 

chiều từ các nghiên cứu trước đây. John và cộng sự [11] so sánh nhận thức của sinh viên về sự 

tương tác giữa nội dung khóa học trực tuyến được hỗ trợ bằng công nghệ tương tác và việc tham 

dự các bài giảng truyền thống. Nghiên cứu cho thấy thái độ tích cực và ưa thích của sinh viên đối 

với định dạng nội dung tương tác trực tuyến so với hình thức bài giảng truyền thống do tính hiệu 

quả về thời gian, dễ sử dụng và ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, trong nghiên cứu [12] với mục đích 

tìm hiểu việc tìm hiểu việc tương tác sinh viên trong học trực tuyến đã thấy rằng sinh viên thích 

hợp tác với bạn bè trong lớp học truyền thống hơn là tương tác trực tuyến với bạn bè do thiếu 

tương tác giữa các cá nhân trong đời thực.  

2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Với mục tiêu đánh giá về tầm quan trọng và thực trạng hiện tại của việc tương tác trong giảng 

dạy trực tuyến, tác giả đã sử dụng phương pháp thu thập và thông kê hơn 30 tài liệu có liên quan, 

tìm hiểu phân tích các kết luận và quan điểm của mỗi tác giả khi nghiên cứu về vấn đề này, từ đó 

so sánh và đưa ra những đánh giá, tổng hợp nên bức tranh toàn cảnh, thực trạng, tầm quan trọng 

của việc tương tác trong quá trình giảng dạy trực tuyến hiện nay. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Tương tác trong dạy và học trực tuyến 

Tương tác trong học tập trực tuyến đã được xem xét và phân loại theo nhiều cách khác nhau. 

Về giao tiếp qua trung gian máy tính, tương tác có thể đồng bộ hoặc không đồng bộ ở nhiều định 

dạng khác nhau thông qua Internet; tương tác học tập trực tuyến được phân loại thành tương tác 

học thuật, hợp tác và xã hội [13], [14]. Moore [15] phân loại tương tác thành ba loại: tương tác 
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nội dung học, tương tác người học-người học và tương tác người dạy-người dạy. Ba loại tương 

tác này đã được sử dụng để xây dựng và xác nhận các thang đo lường về nhận thức về tương tác 

và các yếu tố liên quan trong học tập trực tuyến trong một số nghiên cứu [16] - [18]. Nó cũng 

nhấn mạnh các khía cạnh quan trọng của sự tương tác đã được báo cáo là góp phần mang lại sự 

hài lòng khi học trực tuyến, kết quả học tập, xây dựng kiến thức cũng như động lực và sự tham 

gia của sinh viên vào một số nghiên cứu [19], [20].  

3.1.1. Tương tác giữa sinh viên và nội dung/tài liệu học 

Về cơ bản, tương tác giữa sinh viên và nội dung đề cập đến sự tương tác trí tuệ giữa sinh viên 

và nội dung khóa học thông qua tài liệu học tập có thể dẫn đến những thay đổi trong cách hiểu 

của sinh viên. Trong học trực tuyến, nội dung khóa học được truyền tải qua nhiều hình thức khác 

nhau như bài giảng video, bài đọc khóa học, liên kết đa phương tiện, diễn đàn thảo luận, mô 

phỏng, bài tập [21] và các hình thức kỹ thuật số khác như thuyết trình tương tác trực tuyến. Một 

số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng các công nghệ mới nổi cho phép học sinh tương tác trực 

tuyến với các tài liệu học tập có trải nghiệm đa giác quan như thực tế tăng cường và thực tế ảo  

[22], [12] hoặc thế giới ảo 3D [23] và trao quyền cho học sinh tự mình sáng tạo ra nội dung học 

tập. Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa tương tác nội dung học tập điện tử và 

chất lượng học tập điện tử, sự hài lòng của sinh viên và động lực của sinh viên.  

3.1.2. Tương tác giữa sinh viên và giảng viên 

Giảng viên không chỉ là người thiết lập môi trường học tập mà còn là người đưa ra phản hồi, 

hỗ trợ cộng đồng học tập và tương tác với sinh viên [16], [24]. Những tiến bộ công nghệ cung cấp 

nhiều cách khác nhau để hỗ trợ tương tác trực tuyến giữa học sinh và giáo viên một cách đồng bộ 

và không đồng bộ như hội nghị truyền hình, email, diễn đàn thảo luận và các công cụ giao tiếp 

khác [25]. Người hướng dẫn được cho là nắm giữ nhiều vai trò khác nhau để duy trì sự tương tác 

trực tuyến như vai trò khán giả, người hướng dẫn và người khuyến khích [26]. Nhiều nghiên cứu 

khác nhau đã điều tra sự tương tác giữa giáo viên và học sinh và báo cáo tầm quan trọng của loại 

tương tác này trong việc duy trì sự hiện diện của giáo viên, tăng sự hài lòng khi học trực tuyến, hỗ 

trợ xây dựng kiến thức và nâng cao hiệu suất học tập cũng như khả năng tự điều chỉnh [27]. 

3.1.3. Tương tác giữa học sinh và học sinh 

Mô hình này đề cập đến sự tương tác giữa một học sinh với một học sinh khác hoặc một nhóm 

học sinh, có thể xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau trong học tập trực tuyến như diễn đàn 

thảo luận, học tập hợp tác, dạy kèm ngang hàng hoặc các nhóm truyền thông xã hội. Cho đến 

nay, sự tương tác với các sinh viên khác đã được báo cáo là một yếu tố quan trọng liên quan đến 

sự hiện diện xã hội ngày càng tăng trong học tập trực tuyến không đồng bộ [4], động lực học tập 

[16], tăng sự hài lòng [28], nhu cầu tâm lý thỏa đáng để thuộc về và gắn kết [29], hoặc giảm cảm 

giác bị cô lập và căng thẳng [30].  

Liên quan đến ba loại tương tác từ quan điểm của sinh viên, các phát hiện cũng khác nhau giữa 

các nghiên cứu. Trong một số nghiên cứu, sinh viên coi trọng và coi tương tác giữa người học và nội 

dung là yếu tố dự báo quan trọng nhất về sự hài lòng so với các loại tương tác khác [9], [19], [29]. 

Nghiên cứu của Kuo và cộng sự [9] với 180 sinh viên đại học và sau đại học ở Mỹ không tìm thấy 

bất kỳ nhận thức tích cực nào về tương tác giữa sinh viên và sinh viên từ những người tham gia. 

Những phát hiện tương tự đã được báo cáo trong một nghiên cứu về tương tác trong MOOCs, trong 

đó báo cáo rằng không có sự đóng góp nào được nhận thấy của tương tác diễn đàn và phản hồi 

ngang hàng đối với thành công trong học tập [30]. Trong một nghiên cứu khác được thực hiện bởi 

Marks và cộng sự [2], sinh viên MBA nhận thấy tương tác giữa giáo viên và học sinh là loại tương 

tác quan trọng nhất trong số ba loại tương tác có liên quan đáng kể đến kết quả học tập. Tương tự, 

tương tác xã hội với người hướng dẫn và tương tác hợp tác với sinh viên có liên quan đến sự tham 

gia tích cực vào thảo luận trực tuyến [15]. Hew [31] đã so sánh nhận thức của sinh viên về sự hỗ trợ 
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của bạn bè và người hướng dẫn trong cuộc thảo luận trực tuyến không đồng bộ trong một nghiên 

cứu nhiều trường hợp. Nghiên cứu cho thấy sinh viên ưa chuộng sự hỗ trợ của người hướng dẫn 

hơn là sự hỗ trợ của bạn bè trong thảo luận trực tuyến trong mọi trường hợp. Những người tham gia 

đánh giá cao vai trò của người hướng dẫn trong việc duy trì cuộc thảo luận, thúc đẩy sự tham gia và 

cung cấp thêm thông tin về chủ đề. Có thể suy ra rằng sự tương tác với người hướng dẫn được coi 

là có lợi hơn so với sự tương tác với các đồng nghiệp trong nghiên cứu này. 

Với sự phổ biến của các nghiên cứu điều tra nhận thức của học sinh và giáo viên (riêng biệt) về 

tương tác học tập trực tuyến, có rất ít bằng chứng nghiên cứu về việc so sánh nhận thức của hai 

người tham gia trực tiếp này trong học tập trực tuyến. Cho đến nay, đã có một số nghiên cứu so sánh 

nhận thức của giáo viên và học sinh về các khía cạnh cụ thể của tương tác học tập trực tuyến. Ví dụ, 

một nghiên cứu ở Mỹ của Valenti và công sự [32] đã tiết lộ sự không phù hợp giữa nhận thức của 

giảng viên đại học và sinh viên về tương tác: giảng viên bày tỏ mong muốn tương tác với sinh viên 

thông qua các phương tiện dựa trên video trong khi sinh viên thích tương tác với các tài liệu khóa 

học dựa trên video hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ điều tra việc sử dụng video cụ thể trong học 

tập trực tuyến và không bao gồm việc so sánh các mô hình tương tác giữa người hướng dẫn và học 

sinh. Một nghiên cứu khác của Yau và cộng sự [33] đã so sánh và đối chiếu nhận thức của giáo viên 

và sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học ở Hồng Kông đối với việc dạy và học trực tuyến. 

Nghiên cứu cho thấy sự bất đồng giữa giáo viên và học sinh về mặt tương tác: học sinh nhận thấy 

mình có tính tương tác nhiều hơn giáo viên. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ xem xét yếu tố tương tác một 

cách tổng quát và chưa đưa ra những phát hiện cụ thể liên quan đến các loại tương tác khác nhau. Một 

nghiên cứu của Blaine [34] đã so sánh nhận thức của giáo viên và học sinh về sự tương tác trong lớp 

học ảo và báo cáo những phát hiện trái ngược nhau: giáo viên cho biết quan điểm tích cực về tương 

tác và học sinh cho biết quan điểm tiêu cực. Tuy nhiên, nghiên cứu này được xem qua lăng kính của 

các thành phần hiện diện xã hội và giảng dạy và không liên quan đến các danh mục tương tác. 

3.2. Tiểu kết 

Mặc dù đã có một số nghiên cứu so sánh và đối chiếu nhận thức của giáo viên và học sinh về 

tương tác như đã thảo luận ở trên, những nghiên cứu này chỉ xem xét các khía cạnh cụ thể liên 

quan đến tương tác (ví dụ: tài liệu dựa trên video, hiện diện xã hội hoặc tương tác nói chung). 

Khó có thể tìm thấy bằng chứng nghiên cứu toàn diện trong việc so sánh nhận thức của cả học 

sinh và giáo viên đối với ba loại tương tác trong học tập trực tuyến. Với tầm quan trọng của ba 

loại tương tác trong học tập trực tuyến, người ta cho rằng nhận thức của cả giáo viên và học sinh 

là rất quan trọng trong việc phát triển các khóa học trực tuyến, nâng cao chất lượng dạy/học trực 

tuyến cũng như tăng cường sự tham gia của người học. Ngoài ra, bất kỳ sự không phù hợp nào 

giữa thái độ của giáo viên và học sinh đều có thể ảnh hưởng đến kết quả giảng dạy cũng như 

hướng dẫn học tập trực tuyến. Vì vậy, điều quan trọng là phải kiểm tra xem có bất kỳ điểm tương 

đồng hay bất đồng nào trong nhận thức của họ về mô hình tương tác trong học tập trực tuyến hay 

không. Chính vì vậy cần có thêm những nghiên cứu để giải quyết khoảng trống nghiên cứu này 

và đóng góp vào tài liệu hiện có về sự tương tác trong học tập trực tuyến.  

4. Kết luận 

Như vậy, các nghiên cứu đã có chủ yếu tập trung vào các giải pháp công nghệ và áp dụng tổ 

chức giảng dạy cho sinh viên ở các chuyên ngành lĩnh vực khác nhau, mà chưa có nghiên cứu 

nào đi sâu vào khai thác tính tương tác giữa người dạy và người học, trong khi đây chính là yếu 

tố then chốt trong việc quyết định chất lượng đào tạo bởi học tập là một quá trình phức tạp, phụ 

thuộc vào nhiều khả năng biến đổi và áp dụng linh hoạt kiết thức của người học trong quá trình 

tiếp thụ tri thức. Do đó, việc làm thế nào để áp dụng đào tạo trực tuyến một cách có hiệu quả và 

tìm những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khi tham gia những chương trình 

học trực tuyến, đồng thời xây dựng hệ thống các loại hình tương tác trong quá trình dạy học là 

một điều hết sức cần thiết.  
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